






 

 

 

 



 

Bài 3: THOÁT HƠI NƯỚC 

  

  

Câu 1: (NB) Có bao nhiêu con đường thoát hơi nước ở thực vật? Kể tên. Theo em, con đường nào là chủ yếu? 

Hướng dẫn: 

- Có 2 con đường thoát hơi nước ở thực vật: qua khí khổng và qua lớp cutin. 

- Thoát hơi nước qua khí khổng là chủ yếu, lượng nước thoát ra đến 98% so với lượng nước mà rễ cây 

hấp thụ. 

  

Câu 2: (TH) Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? 

Hướng dẫn: 

- Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao. 

- Lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh lá → không khí dưới bóng cây vào ngày 

hè nóng bức sẽ mát hơn so với không khí dưới mái che bằng vật liệu xây dựng. 

  

Câu 3: (VD) Theo em, nên tưới cây vào buổi sáng, buổi trưa hay chiều tối? 

Hướng dẫn: 

- Không nên tưới cây vào buổi trưa, vì buổi trưa trời nắng nóng, nếu tưới cây thì cây hấp thụ nước càng 

nhiều và thoát hơi nước càng nhanh → cây héo thậm chí chết. 

- Nên tưới cây vào buổi sáng hoặc chiều tối (lúc trời mát). 

  

Câu 4: (VD) Dựa vào nhu cầu nước của cây, theo em nên tưới nước như thế nào đối với các loại cây sau: cây 

xương rồng, cây lúa non, cây trồng trên đất mặn? 

Hướng dẫn: 

- Cây xương rồng: cần ít nước, tưới ẩm đất, không tưới quá nhiều dễ gây úng, thối ở gốc. 

- Cây lúa non: giai đoạn này cần nhiều nước nên tưới ngập nước. 

- Cây trồng trên đất mặn: nên tưới nhiều nước hơn so với nhu cầu của cây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC 

  

  

Câu 1. Thoát hơi nước có những vai trò nào sau đây? 

     (1) Tạo động lực đầu trên cho dòng mạch gỗ. 

     (2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày trời nắng nóng. 

     (3) Khí khổng mở ra cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quang hợp.                        

     (4) Giải phóng CO2 giúp điều hòa không khí. 

Phương án trả lời đúng là: 

     A. (1), (3), (4).              B. (1), (2), (3).              C. (2), (3), (4).                                    D. (1), (2), (4). 

Câu 2. Cơ quan thoát hơi nước của cây là 

     A. cành.                       B. lá.                            C. rễ.     D. thân. 

Câu 3. Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây? 

A. Vận tốc lớn và không được điều chỉnh.         B. Vận tốc lớn và được điều hành. 

C. Vận tốc bé và không được điều chỉnh.           D. Vận tốc bé và được điều hành. 

Câu 4. Khi nói về sự thoát hơi nước ở lá cây, phát biểu nào sau đây đúng? 

     A. Thoát hơi nước tạo động lực để vận chuyển các chất hữu cơ trong cây.                      

     B. Thoát hơi nước làm mở khí khổng, CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp. 

     C. Thoát hơi nước làm tăng nhiệt độ của lá, làm ấm cây trong những ngày giá rét.            

     D. Thoát hơi nước làm ngăn cản quá trình hút nước và hút khoáng của cây. 

Câu 5. Khi tế bào khí khổng no nước thì 

     A. thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra.                               

     B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra. 

     C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra.                               

     D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày cong theo, khí khổng mở ra. 

Câu 6. Khi tế bào khí khổng mất nước thì 

     A. thành mỏng hết căng làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.                  

     B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng cong theo, khí khổng đóng lại.                            

     C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng đóng lại.                            

     D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng khép lại. 

Câu 7. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có các đặc điểm là 

     A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.     

     B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng. 

     C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng. 

     D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh. 

Câu 8. Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng? 

     A. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra. 

     B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu. 

     C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.     

     D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh. 

Câu 9. Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào? 

     A. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn.     

     B. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng.     

     C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn. 



     D. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít. 

Câu 10. Cho các nhân tố sau 

     (1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.      (2) Độ dày, mỏng của lớp cutin. 

     (3) Nhiệt độ môi trường.                                   (4) Gió và các ion khoáng. 

     (5) Độ pH của đất. 

Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu? 

     A. 3 và (1).                   B. 3 và (2).                   C. 2 và (1).     D. 2 và (3). 

  

  

  

------------HẾT----------- 

 

 

 


